
 

BỘ NỘI VỤ 

 

 

Số:         /BNV-KHTC 

V/v đôn đốc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ theo Phương án 

Điều tra cơ sở hành chính, sự 

nghiệp năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026 

 

           Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các 

cơ quan Trung ương; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 

Theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 (sau đây viết tắt 

là Điều tra CSHCSN 2026) đã được cấp thẩm quyền phê duyệt1 và các văn bản của Bộ 

Nội vụ, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương (sau đây viết tắt 

là Ban Chỉ đạo Trung ương) hướng dẫn2 các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện việc (1) Thành lập Tổ công 

tác, (2) Ban hành kế hoạch, quy chế hoạt động; (3) Phân công thành viên Ban Chỉ đạo/tổ 

công tác và gửi thông tin của công chức làm đầu mối liên hệ về Bộ Nội vụ; (4) rà soát, 

cập nhật Danh sách các cơ sở hành chính, sự nghiệp thuộc đối tượng Điều tra CSHCSN 

2026 tại thời điểm 31/12/2025; (5) hướng dẫn tuyển chọn Giám sát viên, Quản trị hệ 

thống phục vụ Điều tra CSHCSN 2026. Tuy nhiên, đến nay một số nhiệm vụ đã quá 

thời hạn nhưng vẫn còn một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan Trung ương và địa phương chưa hoàn thành (Danh sách kèm theo). 

Để đảm bảo tiến độ thời gian bắt đầu thu thập thông tin từ ngày 01/04/2026 đạt 

chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu của Phương án Điều tra CSHCSN 2026, Bộ Nội vụ 

đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương 

và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các 

nội dung, nhiệm vụ sau: 

1. Thành lập các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Tổ Thường trực, ban hành kế hoạch, 

quy chế hoạt động; phân công thành viên Ban Chỉ đạo/tổ công tác theo hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo trung ương3 để chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

Phương án Điều tra CSHCSN 2026 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; gửi danh 

sách, số điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức được giao làm đầu mối liên hệ 

về Bộ Nội vụ. 

2. Thực hiện rà soát và lập Danh sách các cơ sở hành chính, sự nghiệp thuộc đối 

tượng Điều tra CSHCSN 2026 tại thời điểm 31/12/2025 theo hướng dẫn của Ban Chỉ 

đạo trung ương4 và gửi về Bộ Nội vụ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trên Hệ thống quản 

lý văn bản của Bộ Nội vụ và gửi file điện tử qua mail: daolamtung@moha.gov.vn 

trước ngày 15/03/2026.  

                                                
1
 Quyết định số 10/QĐ-BNV ngày 07/01/2026 và Quyết định số 200/QĐ-BNV ngày 02/3/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ. 
2
 Quyết định số 185/QĐ-BNV ngày 13/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Phương án Điều tra CSHCSN năm 2026 (thay thế Quyết định số 141/QĐ-BNV ngày 02/02/2026); Công 

văn số 2122/CV-BCĐTƯ ngày 11/3/2026 của Bộ Nội vụ và các văn bản ghi chú tại các điểm 3, 4. 
3
 Công văn số 248/BNV-KHTC ngày 12/01/2026 của Bộ Nội vụ. 

4
 Công văn số 1823/BNV-KHTC ngày 03/3/2026 của Bộ Nội vụ; Công văn số 1872/BNV-KHTC ngày 04/3//2026 

của Bộ Nội vụ. 
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3. Tuyển chọn, phân công nhiệm vụ cho quản trị viên, giám sát viên các cấp và 

công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin vào Phiếu điều tra5.                

Để chuẩn bị thực hiện thu thập thông tin chính thức (từ ngày 01/04/2026 đến 

15/05/2026), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động phân công công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện rà soát, thu thập, hoàn thành cập nhật dữ liệu vào Phiếu 

2A.HC.ĐTHCSN, Phiếu 2B.SN.ĐTHCSN của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 

31/3/2026 và phân công thực hiện nhiệm vụ trực tiếp kê khai thông tin vào phiếu điều 

tra trong phần mềm điều tra trực tuyến “Hệ thống Điều tra cơ sở hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập năm 2026” theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Trung ương. 

4. Quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tuyên 

truyền, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ được phân công nhiệm vụ Điều tra CSHCSN 

2026 hoàn thành tốt nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời 

của Danh sách các cơ sở hành chính, sự nghiệp thuộc đối tượng Điều tra CSHCSN 2026, 

Phiếu điều tra của cơ quan, đơn vị mình. 

5. Truy cập toàn bộ văn bản chỉ đạo điều hành và các tài liệu liên quan tới cuộc 

điều tra đã được đăng tải chính thức trên Trang thông tin điện tử Điều tra CSHCSN 2026 

có địa chỉ: https://dt2026.moha.gov.vn hoặc quét mã QR code truy cập các văn bản, 

tài liệu để kịp thời triển khai thực hiện. 

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ 

quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển 

khai thực hiện và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện công tác Điều 

tra CSHCSN 2026 của cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh 

vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nội Vụ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính)6 để 

nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (để thực hiện); 

- Thành viên BCĐTƯ; 

- Thành viên Tổ thường trực BCĐTƯ; 

- Văn phòng Bộ Nội vụ (để phối hợp); 

- Trung tâm Công nghệ thông tin (để 

đăng tải); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
 

 

 

 
 

Nguyễn Mạnh Khương 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH 

CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

                                                
5
 Phiếu 2A.HC.ĐTHCSN; Phiếu 2B.SN.ĐTHCSN ban hành theo Quyết định số 200/QĐ-BNV ngày 02/3/2025. 

6
 Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi, đề nghị liên hệ Đ/c Đào Lâm Tùng - CVC, SĐT: 0904771268 hoặc 

Đ/c Trinh Duy Chấn - PVT, SĐT: 0913315538).  

 

 

 

 
 

QUÉT QR CODE ĐỂ TRUY CẬP DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU 

ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2026 
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STT Tên
Thành lập tổ 

công tác

Ban hành kế 

hoạch
Quy chế hoạt động

Phân công thành 

viên Ban Chỉ đạo

Danh sách cơ sở 

HCSN

Cán bộ được 

phân công làm 

đầu mối

1 Bộ Ngoại giao x x x

2 Bộ Nội vụ x x x x x

3 Bộ Tư Pháp x

4 Bộ Tài chính

5 Bộ Công Thương

6 Bộ Nông nghiệp và Môi trường x x x

7 Bộ Xây dựng

8 Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch

9 Bộ Khoa học và Công nghệ x x x

10 Bộ Giáo dục và Đào tạo

11 Bộ Y Tế x x

12 Bộ Dân tộc và Tôn giáo

13 Bộ quốc phòng x x x x

14 Bộ công an

15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam x x
x

16 Thanh tra Chính phủ

BẢNG TỔNG HỢP CÁC BỘ, NGÀNH VỀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 2026

(Kèm theo Công văn số ………../BNV-KHTC ngày         tháng 3 năm 2026 của Bộ Nội vụ)

Các cơ quan đơn vị có cột đánh dấu (X)  là đã gửi văn bản báo cáo, cột để trống chưa đánh dấu là chưa gửi văn bản báo cáo)

Dương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026

2227 13



STT Tên
Thành lập tổ 

công tác

Ban hành kế 

hoạch
Quy chế hoạt động

Phân công thành 

viên Ban Chỉ đạo

Danh sách cơ sở 

HCSN

Cán bộ được 

phân công làm 

đầu mối

17 Văn phòng Chính phủ

18 Đài tiếng nói Việt Nam x x x

19 Thông tấn xã Việt Nam

20 Đài Truyền hình Việt Nam x x x x

21 Viện Hàn Lâm KHCNVN x x x

22 Viện Hàn lâm KHXHVN

23 Tòa án nhân dân tối cao x x x

24 Kiểm Toán Nhà Nước x x x x x

25 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao x x x

26 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

27 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

28 Tạp chí Cộng sản

29 Văn phòng Trung ương Đảng

30 Ban Tổ chức Trung ương

31 Văn phòng Quốc hội

32 Văn phòng Chủ tịch nước

Dương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026



STT Tên
Thành lập ban 

chỉ đạo

Ban hành kế 

hoạch

quy chế hoạt 

động

phân công 

thành viên Ban 

Chỉ đạo

Danh sách cơ sở 

HCSN

Cán bộ được 

phân công làm 

đầu mối

1 Thành phố Cần Thơ x x x Đang trình x

2 Thành phố Đà Nẵng x x x x x

3 Thành phố Hà Nội x x x x x

4 Thành phố Hải Phòng x x x x

5 Thành phố Hồ Chí Minh x x x x x

6 Thành phố Huế

7 Tỉnh An Giang x x x

8 Tỉnh Bắc Ninh x x x x

9 Tỉnh Cà Mau x x x x x

10 Tỉnh Cao Bằng x x x x x

11 Tỉnh Đắk Lắk x x x x x

12 Tỉnh Điện Biên x x x x

13 Tỉnh Đồng Nai x x x x

14 Tỉnh Đồng Tháp x x

15 Tỉnh Gia Lai x x x x x

16 Tỉnh Hà Tĩnh x x x

17 Tỉnh Hưng Yên x x x x

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 2026

(Kèm theo Công văn số ………../BNV-KHTC ngày         tháng 3 năm 2026 của Bộ Nội vụ)

Các cơ quan đơn vị có cột đánh dấu (X)  là đã gửi văn bản báo cáo, cột để trống chưa đánh dấu là chưa gửi văn bản báo cáo)

Dương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026

2227 13



STT Tên
Thành lập ban 

chỉ đạo

Ban hành kế 

hoạch

quy chế hoạt 

động

phân công 

thành viên Ban 

Chỉ đạo

Danh sách cơ sở 

HCSN

Cán bộ được 

phân công làm 

đầu mối

18 Tỉnh Khánh Hòa x x x x x

19 Tỉnh Lai Châu x x x x x

20 Tỉnh Lâm Đồng x x x

21 Tỉnh Lạng Sơn x x x x x

22 Tỉnh Lào Cai x x x

23 Tỉnh Nghệ An x x x x x

24 Tỉnh Ninh Bình x x

25 Tỉnh Phú Thọ x x

26 Tỉnh Quảng Ngãi x x x x

27 Tỉnh Quảng Ninh x x

28 Tỉnh Quảng Trị x x x x

29 Tỉnh Sơn La x x x x x

30 Tỉnh Tây Ninh x x

31 Tỉnh Thái Nguyên x x x x x

32 Tỉnh Thanh Hóa x x x x x

33 Tỉnh Tuyên Quang x x x x x

34 Tỉnh Vĩnh Long x x x x x

Dương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026 - D

ương Trần Minh - T
hứ trư

ởng Nguyễn Mạnh Khương - 1
3:05 13/03/2026


